
Số

TT
Tên hàng hóa

Qui cách đóng gói/

kỹ thuật

Phân nhóm 

theo 

TT14/2020/

TT-BYT

Đơn vị tính
Số lượng 

dự kiến

1

Hóa chất định 

lượng  HDL 

trực tiếp

Hộp, 5 lọ x 56ml + 2 lọ x50ml. Hóa chất 1: 

MES buffer (pH 6.5); TODB N, N-

Bis(4-sulfobutyl)-3- methylaniline; Polyvinyl 

sulfonic acid; Polyethylene- glycol-methyl 

ester; MgCl2; Detergent; EDTA; Hóa chất 2: 

MES buffer (pH 6.5); Cholesterol esterase; 

Cholesterol oxidase; Peroxidase; 4-

aminoantipyrine; Detergent

N3 Hộp 2

2

Kiểm tra chất 

lượng máy 

sinh hóa mức 

bình thường

Hộp gồm 5 lọ x 5ml. Dạng đông khô. Thành 

phần: huyết thanh người với các chất phụ gia 

hóa chất và chiết xuất mô có nguồn gốc con 

người và động vật

N3 Hộp 10

  Phụ lục 

       (Kèm theo Công văn số:        /BV-KD ngày      /9/ 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Tổng cộng: 02 mặt hàng.
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